
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCHT23206  NGÔ QUỐC ANH 07/09/1997 66DCHT23 01692942008

2 66DCHT22799  PHẠM VĂN BẢO 08/10/1996 66DCHT23 0936895683 215

3 67DCHT20014  NGUYỄN NGỌC BIỂN 15/01/1998 67DCHTA1

4 66DCTM20508  NGUYỄN ĐỨC BÌNH 28/10/1997 66DCTM21 0916918197 170

5 67DCHT20021  NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 14/05/1998 67DCHTA1

6 67DCHT20040  TRƯƠNG NGỌC HẢI 04/09/1997 67DCHTA1

7 67DCHT20047  NGUYỄN NGỌC HIẾU 13/04/1998 67DCHTA1

8 67DCHT20056  GIÁP MINH HOÀNG 28/09/1998 67DCHTA1

9 66DCHT21419  TRẦN VIỆT HOÀNG 04/11/1997 66DCHT22 0972263541 225

10 67DCHT20077  BÙI VĂN KHÔI 10/04/1998 67DCHTA1

11 66DCHT23092  LƯU TRUNG KIÊN 25/09/1997 66DCHT23 01688469614 220

12 67DCHT20082  PHẠM THÙY LINH 14/08/1998 67DCHTA1 Lớp phó

13 66DCTM20924  PHẠM THIÊN LUÂN 31/12/1997 66DCTM21 0942564818 225

14 67DCHT20098  HOÀNG CÔNG NAM 19/04/1998 67DCHTA1

15 66DCTM20831  NGUYỄN TIẾN NAM 23/01/1996 66DCTM21 01642398614

16 67DCHT20106  NGUYỄN ANH NGUYÊN 23/10/1998 67DCHTA1

17 67DCHT20107  LÊ THỊ NHUNG 26/11/1998 67DCHTA1

18 66DCTM20638  NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12/06/1997 66DCTM21 0975243028

19 66DCTM21243  VŨ THỊ PHƯƠNG 17/01/1997 66DCTM21 01684481639 225

20 66DCHT23063  VŨ ĐÌNH QUANG 04/10/1997 66DCHT23 0966454015 Lớp trưởng

21 66DCHT23028  ĐỖ VĂN SƠN 25/03/1997 66DCHT23 01639900622 210

22 68DCTM20101  TRẦN SINH THÀNH 16/03/1999 68DCTM21 350

23 66DCTM21033  TRẦN ĐÌNH TRÍ 20/10/1996 66DCTM21 01666065499 185

24 66DCTM20783  NGUYỄN NGỌC TUẤN 10/06/1997 66DCTM21 01695859379 120

Giảng viên:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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